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BÁO GIÁ BÀN GẤP KHUNG THÉP

I. BÀN GẤP KHUNG THÉP 

TT 
MÃ  SẢN 

PHẨM 

GIÁ BÁN(VNĐ) KÍCH THƯỚC 

MÔ TẢ ẢNH MINH HỌA 
Có ngăn Không ngăn Rộng Sâu Cao 

1 

BG01 1,624,000 1600 750 750 
Bàn ăn gấp khung 

inox 201 toàn bộ chân 

sử dụng ống  
- 

Khung KBG01 
608,000 

25x25. Mặt và khung 

Inox 201  

2 

BG05 729,000 - 1500 450 750 

Bàn gấp khung thép 
sơn tĩnh điện mặt gỗ 

Melamine màu ghi. 
Bàn được thiết kế có 
ngăn hoặc không  

ngăn  

Khung KBG05 503,000 652,000 

BG05-512 624,000 431,000 
1200 500 750 

Khung KBG05-512 
436,000 591,000 

BG05-514 707,000 392,000 
1400 500 750 

Khung KBG05-514 
481,000 641,000 

BG05-516 779,000 414,000 
1600 500 750 

Khung BG05-516 
525,000 691,000 

BG05-518 
856,000 436,000 

1800 500 750 

Khung KBG05-518 564,000 740,000 

BG05-712 757,000 453,000 1200 700 750 

Khung KBG05-712 497,000 680,000 

3 

BG06 779,000 420,000 1500 450 750 

Bàn gấp khung sơn 
tĩnh điện sử dụng ống 

thép vuông 30x30, 
mặt gỗ melamine màu 

ghi.  

Bàn được thiết kế có 

ngăn hoặc không 

ngăn. 

Khung KBG06 558,000 663,000 

BG06-512 680,000 442,000 1200 500 750 

Khung KBG06-512 486,000 602,000 

BG06-514 757,000 409,000 1400 500 750 

Khung KBG06-514 530,000 652,000 

BG06-516 
834,000 431,000 1600 500 750 

Khung BG06-516 580,000 707,000 

BG06-518 906,000 453,000 1800 500 750 

Khung KBG06-518 613,000 757,000 

BG06-712 807,000 464,000 1200 700 750 

Khung KBG06-712 552,000 691,000 
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4 BG06K16 - 436,000 Ø1600 750 

Bàn gấp khung sơn 

tĩnh điện sử dụng ống 

thép vuông 30x30. 

Bàn không ngăn, mặt 

gỗ melamine.  

5 BG07 - 1,851,000 Ø1800 750 

Bàn gấp khung sơn 

tĩnh điện sử dụng ống 

thép vuông 40x40. 

Bàn không ngăn, mặt 

gỗ melamine.  
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